
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Biểu mẫu 21
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

TT Nội dung
Khóa học/
Năm tốt 
nghiệp

Số
sinh
viên
nhập
học

Số
sinh
viên
tốt

nghiệp

Phân loại tốt 
nghiệp (%)

Tỷ lệ 
sinh viên 

tốt
nghiệp 
có việc 
làm sau 
1 năm ra 
trường

Loại
xuất
sắc

Loại
giỏi

Loại
khá

I Đại học - - - - - - -

a Chương trình đại trà

Ngành: Kiến trúc - - - - - - -

Ngành: Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng - - - - - - -

b Chương trình liên thông 
chính quy và VLVH - - - - - -

Ngành: Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng - - - - - - -

II Cao đẳng

a Chương trình đại trà

1 Ngành: Công nghệ Kỹ 
thuật Kiến trúc - - - - - - -

2 Ngành: Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây dựng 2011-2014 584 477 - 5,7 29,4 100 %

3 Ngành: Công nghệ Kỹ 
thuật Giao thông - - - - - - -

4 Ngành: Công nghệ Kỹ 
thuật Tài nguyên nước 2011-2014 75 44 - - 15,9 100 %

5 Ngành: Kế toán 2011-2014 53 45 - 68,8 26,6 100 %

b Chương trình liên thông 
chính quy và VLVH

1 Ngành: Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây dựng 2012-2014 123 - - - 24,4 100 %

2 Ngành: Kế toán 2012-2014 38 - - 1,0 42,1 100 %
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 22
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây

Năm học 2014-2015

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng

I Diện tích đất đai ha 10,7

II Diện tích sàn xây dựng m2 30.845
1 Giảng đường

Số phòng phòng 70

Tổng diện tích m2 17.678

2 Phòng học máy tính
Số phòng phòng 06
Tổng diện tích m2 960

3 Phòng học ngoại ngữ đa năng
Số phòng phòng 02
Tổng diện tích m2 270

4 Thư viện m2 800

5 Phòng thí nghiệm
Số phòng phòng 03
Tổng diện tích m2 680

6 Xưởng thực tập, thực hành
Số phòng phòng 01
Tổng diện tích m2 893

7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
Số phòng phòng 116
Tổng diện tích m2 4.120

8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 800

9 Diện tích khác:
Diện tích hội trường m2 2.464
Diện tích nhà thi đấu đa năng m2 280

Diện tích sân vận động m2 1.640
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây - Năm học 2014-2015

Biểu mẫu 23
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

Đơn vị tính: người

TT Nội dung Tổng
số

Trong đó có

Giáo
sư

Phó
giáo
sư

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học Khác

1 2 3 4 5 6 7 8
9 r r p  ^  ^Tổng so 184 - 01 13 86 84

1 Khoa Xây dựng 70 - 01 05 39 25 -

2 Khoa Khoa học Cơ bản 21 - - - 13 08 -

3 Khoa Kinh tế 18 - - 04 08 06 -

4 Khoa Lý luận Chính trị 13 - - 01 05 07 -

5 Khoa Đào tạo nghề 07 - - - - 07 -

6 Khoa Kiến trúc 29 - - 02 08 19 -

7 Khoa Hạ tầng Đô thị 14 - - 01 06 07 -

8 Bộ môn Ngoại ngữ 07 - - - 05 02 -

9 TT Ngoại ngữ - Tin học 05 - - - 02 03 -
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 24
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây

Năm học 2014-2015

Đơn vị Số lượng

I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm 
học 2014-2015 ’ Tr.đồng/năm -

1 Tiến sỹ -

2 Thạc sỹ -

3 Đại học Tr.đồng/năm 6,450

4 Cao đẳng Tr.đồng/năm 5,190

5 TCCN Tr.đồng/năm 4,550

II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 
2014-2015 Tr.đồng/năm -

1 Tiến sỹ -

2 Thạc sỹ -

3 Đại học -

4 Cao đẳng -

III Học phí hệ liên thông chính quy, vừa làm vừa học 
tại trường năm học 2014-2015 Tr.đồng/năm -

1 Tiến sỹ -

2 Thạc sỹ -

3 Đại học Tr.đồng/năm 9,750

4 Cao đẳng Tr.đồng/năm 7,800

5 Trung cấp Tr.đồng/năm 6,825

IV Tổng thu năm 2013 Tỷ đồng 37,480

1 Từ Ngân sách Tỷ đồng 19,044

2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 17,013

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0

4 Từ nguồn khác. Tỷ đồng 1,423
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Năm học 2014 - 2015

(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 
của Trường ĐHXD Miền Tây)

- Hình thức công khai: Tại trường và trên Website
- Địa chỉ Website: http://www.mtu.edu.vn

TT Thông tin Đơn vị Số lượng

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 08

1.1 Đại học Ngành 03

1.2 Cao đẳng Ngành 05

2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 08

3 Diện tích đất của trường Ha 10,7

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào m2 23.745

4.1 Diện tích phòng học các loại - 21.372

4.2 Diện tích thư viện - 800

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm - 680

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành - 893

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 4.120

6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 184

6.1 Giáo sư - -

6.2 Phó giáo sư - 01

6.3 TSKH, tiến sỹ - 13

6.4 Thạc sỹ - 86

6.5 Cử nhân - 80
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TT Thông tin Đơn vị Số lượng

6.6 Khác - -

7
9 rr p  ^  • 1 • 1 * 1 1 ^ 1 ^ 1Tổng so sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 2.807

7.1 Nghiên cứu sinh - -

7.2 Học viên cao học - -

7.3 Đại học - 1.749

7.4 Cao đẳng - 960

7.5 Trung cấp chuyên nghiệp - 98

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 56,5

9 Tổng thu năm 2013 Tỷ đồng 37,48

9.1 Từ ngân sách - 19,044

9.2 Từ học phí, lệ phí - 17,013

9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - 0

9.4 Từ nguồn khác - 1,423

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2014 
HIỆU TRƯỞNG

TS. LÊ NGỌC CẨN
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